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LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 6.0 3

LT40800002 Lê Thanh Bình L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 3

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 10.0 1

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 9.0 2

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 10.0 3

LT41000008 Trần Tạ Xuân Dũng L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 3

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 2.0 1

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 8.0 2

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 10.0 3

LT41000014 Lữ Tr­ờng Giang L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 3

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 10.0 3

LT41000025 Châu Trọng Hiếu L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 3

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 1

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 5.0 2

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 6.0 3

LT41000019 Nguyễn ðình H­ng L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 3

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 10.0 1

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 7.0 2

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 5.0 3

LT41000028 Lê Minh Kha L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 3

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 10.0 1
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LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 7.0 2

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 6.0 3

LT41000033 Ngô Dũng Liêm L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 3

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 1.0 1

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 6.0 3

LT41000037 Lê Quốc Lục L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 8.0 3

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 2.0 1

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 6.0 3

LT41000041 Trần ðăng Minh L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 3

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 1

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 6.0 1

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 6.0 2

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 7.0 2

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 10.0 3

LT41000053 Nguyễn Hữu Hoàng Phong L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 8.0 3

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 8.0 3

LT41000051 Nguyễn Văn Phú L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 8.0 3

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 1

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 5.0 2

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 5.0 3

LT41000052 Lê Phụng L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 0.0 3

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2
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LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 5.0 3

LT41000057 Tr­¬ng Thanh Tâm L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 8.0 3

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 1

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 0.0 1

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 5.0 3

LT41000060 Nguyễn Ngọc Tấn L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 3

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 8.0 1

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 7.0 2

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 8.0 2

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 6.0 3

LT41000067 Nguyễn Hữu Thọ L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 8.0 3

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 1

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 5.0 1

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 0.0 2

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 0.0 2

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 5.0 2

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 5.0 3

LT41000083 Nguyễn Ngọc Tĩnh L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 3.0 3

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 1

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00005 TN ðiện tử 7.0 1

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00011 TN Thông tin quang 6.0 2

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00012 ðồ án ðiện tử viễn thông 8.0 2

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00013 TH Máy tính và mạng 6.0 2

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00016 TH Kỹ thuật chuyển mạch 10.0 3

LT41000081 Võ Trung Trực L10_VT01 4DDVT00017 TN Công nghệ chip 7.0 3
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